
Số 09, ngày 30 tháng 03 năm 2025 1

HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng phát 
triển bền vững, tạo ra những sản phẩm an toàn 
cho cộng đồng. Không chỉ phù hợp với xu thế phát 
triển của nông nghiệp hiện đại, bền vững, nông 
nghiệp hữu cơ còn mang lại giá trị kinh tế cao cho 
người nông dân. Nhiều địa phương trên địa bàn 
thành phố Hà Nội đã áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi 
theo hướng hữu cơ. Nhiều mô hình nông nghiệp 
hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. 

Bắt đầu khởi nghiệp với rau hữu cơ từ năm 
2019, trên con đường sản xuất hữu cơ mà Hợp 
tác xã (HTX) nông nghiệp hữu cơ Genxanh, huyện 
Phúc Thọ lựa chọn cũng gặp không ít khó khăn 
trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. 
Nhưng TS. Nguyễn Đức Chinh, người sáng lập 
Nông trại GenXanh cùng các cộng sự vẫn tiếp tục 
theo đuổi hướng đi này, bởi anh từng có thời gian 
công tác tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, 
đã nghiên cứu sâu về kỹ thuật và các loại rau. Anh 
tin rằng tiêu dùng nông sản sạch và hữu cơ sẽ là 
xu thế bền vững, khi tình trạng bệnh tật liên quan 
ăn uống ngày càng nhiều, đồng thời mức sống của 
người dân Việt Nam được nâng lên, tỷ lệ người có 
thu nhập cao gia tăng.

Không phụ sự cố gắng của cả đội ngũ, GenXanh 
dần có nhiều khách hàng quen và tìm được chỗ 
đứng trên thị trường. Nông trại có riêng một hội 
nhóm khách hàng thân thiết trên Facebook lên tới 
hơn 4.000 thành viên, trong đó có những người đã 
đi cùng GenXanh từ ngày đầu thành lập. Biết đến 
tính hiệu quả của mô hình rau hữu cơ do GenXanh 
triển khai, nhiều cá nhân đã tìm đến tham khảo, 

học hỏi. Nhiều bạn trẻ và sinh viên các ngành nông 
nghiệp cũng tới GenXanh để học hỏi mô hình canh 
tác hữu cơ. Do nông sản hữu cơ không thể sản 
xuất ồ ạt nên hiện tại HTX đang sản xuất rau hữu 
cơ trên diện tích 2,5 ha, mỗi tuần nông trại của 
anh chỉ cung ứng ra thị trường Hà Nội khoảng 4 - 5 
tấn rau xanh và rau gia vị. Ngoài ra, anh đã thiết 
lập được thêm 2 cơ sở tại Sa Pa (Lào Cai) và Hòa 
Bình, nhưng chưa dám phát triển thêm vì cần phải 
xây dựng được nhóm khách hàng quen thuộc, lâu 
dài thì mới mở rộng theo định hướng đầu tư bền 
vững. Theo anh Chinh, một mình GenXanh không 
thể làm nông nghiệp hữu cơ, vì nguồn lực có hạn. 
Nhưng anh tin rằng, khi nhiều người cùng tham 
gia, trào lưu nông nghiệp hữu cơ sẽ lan tỏa dần, 
trở thành xu hướng tất yếu của tương lai.

Ngoài HTX nông nghiệp hữu cơ Genxanh, trên 
địa bàn huyện Phúc Thọ còn nổi bật một số doanh 
nghiệp đang phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ như Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn BIO-FLOC, Trang trại rau, quả OLA Farm 
của Công ty Cổ phần CMC Việt Nam,… Với việc thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã 
góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, qua đó nâng cao 
giá trị nông sản của huyện Phúc Thọ.

Nông nghiệp hữu cơ được Hà Nội chú trọng 
ngay từ những năm 2008, song phải đến năm 2018 
khi có Nghị định 109/NĐ-CP của Chính phủ và các 
Tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ, thì các mô 
hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn Thành phố mới 
từng bước phát triển, thu hút nhiều hộ gia đình, 
hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia. Để nhân rộng 
các mô hình sản xuất nông nghiệp nói chung và 
trồng rau hữu cơ nói riêng, UBND thành phố Hà 
Nội đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 
15/8/2022 về phát triển sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030.

 Tại Hà Nội, thời gian qua, nhiều mô hình nông 
nghiệp hữu cơ đã phát huy hiệu quả về giá trị 
kinh tế, môi trường. Trên địa bàn Thành phố đã có 
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nói “không” 
với thuốc bảo vệ thực vật. Việc này không chỉ thay 
đổi phương thức canh tác, bảo vệ môi trường mà 
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còn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn với 
nhiều sản phẩm chất lượng cao để cung cấp cho 
người tiêu dùng Thủ đô. Hạn chế sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, tăng cường 
thay thế bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc sinh học, thảo mộc được ngành Nông 
nghiệp Hà Nội xác định là giải pháp quan trọng.

Đến nay, diện tích rau hữu cơ và đang chờ cấp 
chứng nhận sản xuất hữu cơ trên địa bàn Thành 
phố đạt khoảng 523 ha, năng suất ước khoảng 
50 tấn/ha/năm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 
so với sản xuất thông thường 15 - 20%. Lĩnh vực 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng đang tập 
trung phát triển theo hướng VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường 
sinh thái, phù hợp với yêu cầu thị trường. Hiện 
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã 
được triển khai tại các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, 
Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ, Đan Phượng, 
Phúc Thọ,… gắn với việc xây dựng thương hiệu 
sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi 
nhận. Sản xuất hữu cơ không chỉ nâng cao chất 
lượng, sức cạnh tranh và giá trị của sản phẩm 
nông nghiệp mà còn giúp nông dân thay đổi tư 
duy sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, hài 
hòa với môi trường sinh thái…

Sóc Sơn là địa phương có diện tích đất nông 
nghiệp lớn, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông 
nghiệp chiếm đa số. Thời gian qua, các hợp tác 
xã trên địa bàn đã bền bỉ xây dựng vùng sản 
xuất nông sản an toàn, đạt tiêu chuẩn hữu cơ, 
VietGAP… giúp nông sản của huyện được nhiều 
người tiêu dùng lựa chọn, đánh giá cao, qua đó 
giúp cải thiện thu nhập của người dân địa phương. 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
Sóc Sơn Hoàng Thị Hà cho biết, hiện trên địa bàn 

huyện Sóc Sơn có nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng 
nấm theo công nghệ cao, trồng rau hữu cơ theo 
tiêu chuẩn PGS, chăn nuôi lợn, gà vi sinh, trồng 
dược liệu theo hướng hữu cơ,… Hiệu quả của các 
mô hình sản xuất nông sản an toàn này đã đóng 
góp quan trọng trong việc nâng cao thu nhập, chất 
lượng sống của người dân Sóc Sơn. Tiêu biểu một 
số HTX: Hợp tác xã gà vi sinh Thu Thoan (xã Minh 
Phú), Hợp tác xã Tâm Ngọc (xã Đông Xuân), Hợp 
tác xã Bảo tồn và Phát triển dược liệu Sóc Sơn (xã 
Bắc Sơn), Hợp tác xã Công nghệ cao Quyết Tiến 
(xã Minh Trí), Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sạch 
hữu cơ Thanh Xuân,... Các hợp tác xã này cũng đã 
và đang đóng góp tích cực vào công cuộc tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh, thân thiện 
với môi trường, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô 
hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với quy trình kỹ 
thuật tiên tiến, được kiểm soát chặt chẽ; sản phẩm 
được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia, 
quốc tế về nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, các 
địa phương cần có kế hoạch cụ thể hỗ trợ nông 
dân, hợp tác xã, doanh nghiệp theo hướng đồng 
bộ từ hạ tầng sản xuất, tập huấn kỹ thuật đến xây 
dựng thương hiệu.

Hà Nội đang thực hiện mục tiêu cơ cấu lại 
ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 
gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời xoay 
quanh ba trụ cột gồm nông nghiệp sinh thái; nông 
thôn hiện đại; nông dân văn minh. Vì vậy, sản xuất 
hữu cơ là giải pháp tất yếu để hướng tới một nền 
nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với 
môi trường./.

Lưu Phượng

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
TRONG LUẬT THỦ ĐÔ NĂM 2024

Luật Thủ đô năm 2024 mang đến những cơ 
chế, chính sách đặc thù vượt trội, đặt nền móng 
quan trọng để Hà Nội thích ứng linh hoạt, đồng 
thời tăng tốc, phát triển kinh tế - xã hội. Trong 
đó, những quy định trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn là điểm mới so với Luật 
Thủ đô năm 2012.

Trong Luật Thủ đô 2024, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn được quy định tại Điều 32; 
Điều 42; điểm e khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 
43. Đây là nội dung mới so với Luật Thủ đô 2012. 

Thể chế hóa các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị 
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị 
quyết số 15-NQ/TW, Luật Thủ đô 2024 quy định 
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mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn như 
sau: “Phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng 
nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến 
sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh 
tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị 
văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; 
phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hệ 
sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an 
toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao” (khoản 1 
Điều 32).

Luật Thủ đô 2024 quy định nhiều chính sách 
đặc thù để phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân của Thủ đô. Cụ thể: Luật giao quyền 
cho Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố quy 
định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ 
cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định 
trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 

HĐND Thành phố quy định phạm vi, đối 
tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy 
định hoặc chưa được quy định trong văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp đối với các lĩnh vực gồm: 
giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất 
giống; công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm 
nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh 
thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải 
nghiệm; hoạt động bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, sơ chế, chế biến nông sản; phát triển các 
chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản 
phẩm; phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng 
có nghề và các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn (khoản 2 Điều 32).

Quy định này nhằm khuyến khích phát triển 
nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông 
dân văn minh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao 
và công nghệ quản lý tiên tiến, hiện đại trong sản 
xuất nông nghiệp, đồng thời bảo tồn và phát huy 
được bản sắc nông thôn, truyền thống văn hóa 
và các làng nghề; chú trọng phát triển và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
nông nghiệp, trong đó nông dân là chủ thể, là 
trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, 
kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Luật phân quyền mạnh mẽ cho Thành phố quy 
định các biện pháp đặc thù về sử dụng đất nông 
nghiệp. Trong đó, sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: 
Trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được 

bố trí đất nông nghiệp sử dụng vào việc xây dựng 
công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông 
nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm, giáo dục trải nghiệm, du lịch sinh thái 
(khoản 1 Điều 32).

Luật giao HĐND Thành phố quy định điều 
kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại 
công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp 
được sử dụng để xây dựng công trình trên đất 
nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất 
nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới 
thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải 
nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập 
trung (điểm b khoản 3 Điều 32); UBND Thành 
phố có thẩm quyền quyết định cấp phép xây 
dựng các công trình để phục vụ trực tiếp việc sản 
xuất nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp 
tập trung (khoản 4 Điều 32).

Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn về 
việc xây dựng trên đất nông nghiệp đối với một 
số hoạt động về nông nghiệp sinh thái, nông 
nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, 
nông nghiệp kết hợp với các hoạt động thương 
mại, dịch vụ; bảo quản, chế biến sản phẩm nông 
nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp…

Cùng với đó, sử dụng, khai thác quỹ đất nông 
nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê: 
Luật giao HĐND Thành phố quy định hình thức 
sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi 
sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất 
nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, 
nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm 
bảo đảm nguyên tắc việc xây dựng trên đất nông 
nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê 
phải phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của 
tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch khác có liên quan (điểm a 
khoản 3 Điều 32); UBND Thành phố quyết định cho 
phép sử dụng quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi 
nổi ở tuyến sông có đê (khoản 4 Điều 32).

Quy định này nhằm khai thác và sử dụng hiệu 
quả diện tích bãi sông, bãi nổi trên địa bàn Thành 
phố, trong đó tập trung cho hướng phát triển 
nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái kết hợp tham 
quan, giáo dục trải nghiệm, du lịch trải nghiệm 
để đem lại giá trị kinh tế cao, tránh lãng phí, phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 
Thủ đô.
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THAY ĐỔI TƯ DUY, Ý THỨC SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN

Vừa qua, tại Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã diễn ra 
cuộc họp Ban điều phối chung lần III Dự án “Tăng 
cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh 
phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. 
Đây là cuộc họp quan trọng, đánh giá tổng quan 
và tiến độ thực hiện dự án, các hoạt động khắc 
phục sau bão lũ và đặc biệt quan trọng là kế hoạch 
thực hiện dự án năm 2025.

Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an 
toàn tại các tỉnh phía Bắc” được triển khai từ năm 
2022 - 2026 với mục tiêu tăng cường xây dựng 
chuỗi giá trị cây trồng an toàn (rau, quả) tại 7 tỉnh, 
thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam 
Định, Bắc Ninh, Hải Dương và Sơn La. 

Tại cuộc họp lần này, Ban Quản lý dự án đã 
báo cáo tổng quan và tiến độ thực hiện dự án từ 
tháng 03/2024 - tháng 02/2025. Năm 2024, ở giai 
đoạn nội hóa, dự án chỉ hỗ trợ 50% kinh phí về kỹ 
thuật (tương đương với 75 triệu đồng/HTX) cho 21 
hợp tác xã, các địa phương sẽ đối ứng số kinh phí 

tương đương. Các địa phương áp dụng cách tiếp 
cận của JICA như một phần của hoạt động khuyến 
nông thường xuyên. Trong đó, dự án chú trọng 
tập huấn TOT cho cán bộ khuyến nông phụ trách 
các HTX mục tiêu, hỗ trợ cán bộ khuyến nông tiến 
hành tập huấn cho các HTX mục tiêu. Tập huấn 
về khảo sát thị trường cho các HTX mục tiêu, tập 
huấn cho HTX sử dụng công cụ tiếp thị, xây dựng 
kế hoạch sản xuất và tiếp thị. Tháng 9/2024, bão 
Yagi đã gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông 
nghiệp của miền Bắc, hầu hết các HTX trong vùng 
triển khai dự án đều thiệt hại từ 200 đến trên 300 
triệu đồng. Sau bão, cán bộ dự án đã hỗ trợ hướng 
dẫn các kỹ thuật giúp HTX khôi phục sản xuất để 
không bị đứt gãy chuỗi giá trị. Đến nay, các HTX 
đều duy trì và phát triển thêm được số lượng liên 
kết cung ứng sản phẩm rau, củ, quả an toàn ra thị 
trường. Nhiều sản phẩm được tiêu thụ trong các 
siêu thị lớn tại thủ đô Hà Nội như Aeon, Big C…

Để kết quả Dự án thêm bền vững và lan tỏa, 
tại cuộc họp các ý kiến đề nghị Trung tâm Khuyến 
nông quốc gia cùng các đơn vị liên quan cần chọn 
lọc những bài học hay, kinh nghiệm quý từ Dự án. 
Bên cạnh đó, một số quy trình, tiêu chuẩn đã được 
kiểm nghiệm từ thực tế sản xuất tại vùng dự án 
cũng cần được phổ biến hơn nữa.

Nhấn mạnh Dự án đang ở giai đoạn quan trọng 
nhất, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
Lê Quốc Thanh cho rằng, dù một số tỉnh, thành 
phố thuộc vùng dự án đang gặp khó khăn về kinh 
phí, cũng như sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính 
quyền, các kết quả của Dự án cần tiếp tục được 
nhân rộng để mang lại giá trị, lợi ích lâu dài cho 
nông dân./.

Nguyễn Vàn

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
Lê Quốc Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Về áp dụng ưu đãi đầu tư: áp dụng các ưu 
đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, 
về thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với các dự án sử dụng công nghệ cao, 
tiên tiến trong lĩnh vực môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu, xử lý chất thải, nước thải; dự án xây 
dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự 
án phát triển làng nghề truyền thống (khoản 1, 
2 Điều 43).

Về thu hút nhà đầu tư chiến lược: thu hút 
nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển khu công 

nghệ cao bao gồm cả khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn Thành phố (điểm a, 
b khoản 1 Điều 42). Nhà đầu tư chiến lược có các 
quyền, quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 
42 và được hưởng các ưu đãi quy định tại khoản 
5 Điều 43.

Với các cơ chế, chính sách đặc thù, Luật Thủ 
đô 2024 được kỳ vọng mở ra cơ hội giúp Hà Nội 
chủ động hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 
bền vững nông nghiệp, nông thôn./.

Lưu Phượng
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CHƯƠNG TRÌNH SỐ 04-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY: 
THAY ĐỔI CĂN BẢN ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình số 04-
CTr/TU của Thành ủy khóa XVII giai đoạn 2021 - 
2025, đời sống của nông dân trên địa bàn Hà Nội 
đã được cải thiện đáng kể. Khu vực nông thôn đã 
không còn hộ nghèo.

Mức sống nông dân được cải thiện
Theo số liệu của Văn phòng Điều phối chương 

trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, năm 2020, 
trước khi Chương trình số 04-CTr/TU được Thành 
ủy ban hành, thu nhập bình quân đầu người dân 
khu vực nông thôn mới đạt 55 triệu đồng/người/
năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,37%.

Đến nay, bằng nhiều giải pháp thúc đẩy phát 
triển kinh tế nông thôn, đời sống của nông dân 
không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu 
nhập bình quân đầu người dân khu vực nông 
thôn đến nay đã đạt khoảng 73,8 triệu đồng/
người/năm, tăng 18,8 triệu đồng/người/năm so 
với năm 2020.

Thời điểm đầu năm 2021, toàn Thành phố 
vẫn còn 4.463 hộ nghèo. Chỉ trong vòng 4 năm, 
khi Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ đi 
vào cuộc sống, Hà Nội đã giảm được 4.463/4.463 
(bằng 100%) hộ nghèo. Số hộ cận nghèo ở khu 
vực nông thôn tính đến nay cũng chỉ còn 0,77%.

Kết quả giảm nghèo khu vực nông thôn trong 
năm gần nhất 2024 đạt 182% so với chỉ tiêu giao 
của thành phố Hà Nội. Khu vực nông thôn hiện 
không còn hộ nghèo. Đây cũng là chỉ tiêu đã về 
đích sớm trước 1 năm kế hoạch đề ra theo Chương 
trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ cho cả giai đoạn 
2021 - 2025.

Đến nay, đa số các hộ gia đình ở khu vực nông 
thôn đã có nhà ở kiên cố, khang trang. Tỷ lệ người 
dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,25%. 100% 
các thôn xóm được phủ sóng di động hoặc internet 
băng rộng. 100% hộ dân khu vực nông thôn được 
sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ dân 
được tiếp cận hệ thống nước sạch tập trung ước 
đạt 95%...

Tạo sinh kế bền vững cho nông dân
Việc triển khai có hiệu quả Chương trình số 04-

CTr/TU của Thành ủy trên bình diện toàn Thành 
phố đã góp phần cải thiện căn bản đời sống của 
người dân khu vực nông thôn. Mặc dù vậy, một số 
kết quả đạt được vẫn chưa đạt mục tiêu, cần tiếp 
tục phấn đấu trong năm 2025.

Đơn cử như thu nhập của nông dân dù đã tăng 
gần 19 triệu đồng trong ít năm qua nhưng vẫn 
chưa đạt 80 triệu đồng/người/năm theo kế hoạch. 
Sự phát triển của các địa phương không đồng đều; 
thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân khu vực nông thôn nhiều nơi còn chênh lệch 
lớn so với khu vực nội thành.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Chương trình 
số 04-CTr/TU, cũng là năm tăng tốc, bứt phá để 
hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm (2020 - 2025) của Đảng bộ thành phố Hà Nội 
khóa XVII. Chính vì vậy, việc tập trung hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhất là các nội dung liên quan đến đời 
sống của người dân được đặc biệt quan tâm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà 
Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, đối với chỉ tiêu thu 
nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn 
đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người/năm, Ban 
Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy 
đang đề nghị các sở, ngành của Thành phố, UBND 
các huyện, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các 
giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác khuyến 
nông, khuyến công.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình 
của Trung ương và Hà Nội về giảm nghèo, giải 
quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Thực 
hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, giảm 
nghèo theo hướng đa chiều, đảm bảo người dân 
được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Các sở ngành, địa phương tạo môi trường 
thuận lợi, hỗ trợ nông dân và cư dân nông thôn 
nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản xuất 
kinh doanh; tạo sinh kế, việc làm ổn định; đồng 
thời tiếp cận các nguồn lực, tiến bộ khoa học - 
công nghệ, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp 
nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, 
đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của 
Thành ủy cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các 
huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội, lao động, việc làm. Tăng cường công 
tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của cộng 
đồng, doanh nghiệp và người dân, tạo nguồn 
lực chăm lo hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn./.

                            NB (Theo Báo KT & ĐT)
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Việc phối hợp khẩu phần thức ăn một cách 
khoa học giúp tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm 
chi phí và nâng cao lợi nhuận. Dưới đây là những 
yêu cầu quan trọng khi phối hợp khẩu phần thức 
ăn cho lợn.

Cân bằng dinh dưỡng
Khẩu phần ăn cho lợn phải cung cấp đầy đủ 

các nhóm dinh dưỡng thiết yếu như protein, năng 
lượng, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước. 
Protein và axit amin giúp tăng trưởng và phát triển 
cơ bắp, có thể bổ sung từ bột cá, đậu nành và 
cám gạo. Năng lượng giúp duy trì hoạt động sống, 
thường có trong ngô, khoai mì và dầu thực vật. 
Vitamin và khoáng chất như canxi, phốt pho, kẽm, 
sắt giúp lợn phát triển khỏe mạnh và tăng cường 
miễn dịch. Ngoài ra, chất xơ từ rau xanh, cám 
gạo giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giảm nguy cơ 
táo bón. Nước sạch cũng đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng.

Khẩu phần theo từng giai đoạn phát triển
Nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai 

đoạn phát triển của lợn. Giai đoạn lợn con từ 0 - 
8 tuần tuổi cần khẩu phần giàu đạm, vitamin và 
khoáng chất, có thể bổ sung sữa bột hoặc cám 
hỗn hợp dễ tiêu hóa. Từ 8 - 60 kg, cần tăng cường 
protein và năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng 
nhanh, kết hợp thức ăn công nghiệp và nguyên 
liệu tự nhiên. Khi lợn đạt từ 60 kg trở lên, nên 

giảm lượng đạm, tăng tinh bột để tích lũy mỡ và 
cải thiện chất lượng thịt.

Lựa chọn và bảo quản thức ăn
Người nuôi có thể lựa chọn giữa thức ăn công 

nghiệp và tự nhiên. Thức ăn công nghiệp tiện 
lợi, giàu dưỡng chất nhưng có chi phí cao hơn. 
Thức ăn tự nhiên như bắp, cám gạo, bã đậu giúp 
giảm chi phí nhưng cần phối trộn hợp lý để đảm 
bảo dinh dưỡng. Kết hợp cả hai loại thức ăn là 
phương pháp tối ưu nhất. Khi sử dụng thức ăn, 
cần chọn nguồn gốc rõ ràng, tránh thức ăn kém 
chất lượng, nấm mốc. Việc bảo quản đúng cách 
ở nơi khô ráo, thoáng mát giúp tránh ô nhiễm và 
hư hỏng thức ăn.

Quản lý chế độ ăn
Lợn con cần ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, 

khoảng 3 - 4 lần, trong khi lợn trưởng thành có thể 
ăn 2 lần/ngày. Định lượng thức ăn cần phù hợp với 
từng giai đoạn để tránh dư thừa hoặc thiếu hụt. 
Quan sát tình trạng ăn uống để điều chỉnh khẩu 
phần kịp thời, tránh tình trạng lợn biếng ăn hoặc 
tăng trọng không đều.

Bổ sung phụ gia hỗ trợ tiêu hóa
Bổ sung men vi sinh giúp lợn tiêu hóa tốt hơn, 

tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Một số thảo 
dược tự nhiên như tỏi, gừng, nghệ có tác dụng 
kháng khuẩn, bảo vệ đường ruột. Khoáng vi lượng 
cũng rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng và 
hạn chế bệnh tật.

 Việc phối hợp khẩu phần thức ăn hợp lý là 
yếu tố quan trọng giúp tối ưu năng suất chăn nuôi 
lợn. Cần đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn 
nguồn thức ăn phù hợp, quản lý chất lượng và 
điều chỉnh khẩu phần theo từng giai đoạn phát 
triển. Khi áp dụng đúng các yêu cầu trên, lợn sẽ 
khỏe mạnh, phát triển nhanh, chất lượng thịt tốt 
và mang lại lợi nhuận cao./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

CÁCH PHỐI HỢP KHẨU PHẦN THỨC ĂN HIỆU QUẢ CHO LỢN

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG TRỪ CHUỘT HẠI CÂY TRỒNG VỤ XUÂN NĂM 2025 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban 
hành Công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thị xã về việc Triển khai thực hiện phòng 
trừ chuột hại cây trồng vụ Xuân năm 2025 trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 
15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc tổ chức 
thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ 
sản xuất trồng trọt; Kế hoạch số 209/KH-UBND 
ngày 05/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về 
Kế hoạch Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp 
và sức khoẻ cộng đồng thành phố Hà Nội giai đoạn 
2021 - 2025 và văn bản số 999/UBND-KTN ngày 
08/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ 
chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo 
vệ sản xuất trồng trọt.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật Hà Nội, hiện nay chuột đang gây hại 
trên lúa (tỷ lệ nhiễm phổ biến 3 - 5% dảnh; cao 
8 - 10% dảnh, cục bộ 13 - 15% dảnh) và một số 
cây trồng khác.

Để bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn 
thành phố Hà Nội hạn chế thiệt hại do chuột gây ra 
đối với sản xuất vụ Xuân năm 2025, theo tinh thần 
chỉ đạo tại Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 
15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 

văn bản số 999/UBND-KTN ngày 08/4/2024 của 
UBND thành phố Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Hà Nội đề nghị:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:
- Chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị 

chuyên môn trên địa bàn quận, huyện, thị xã có 
sản xuất nông nghiệp tăng cường thông tin tuyên 
truyền về tác hại và các biện pháp diệt chuột an 
toàn, hiệu quả.

- Tổ chức chiến dịch diệt chuột tập trung, thời 
gian từ ngày 26/3/2025 - 06/4/2025, sử dụng 
thuốc diệt chuột chết chậm, an toàn với người và 
vật nuôi;

- Sau thời gian tổ chức chiến dịch diệt chuột, 
tiếp tục kiểm tra và tổ chức diệt chuột bằng các 
biện pháp thủ công (sử dụng bẫy bán nguyệt, đào 
bắt,...) ở những nơi chuột còn gây hại.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa 
bàn; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi 
phạm, đặc biệt là kinh doanh, sử dụng thuốc cấm, 
thuốc kém chất lượng, thuốc không có trong danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại 
Việt Nam.

- Cử đầu mối phối hợp triển khai thực hiện 
công tác diệt chuột trên địa bàn; tổng hợp kết quả 
báo cáo cụ thể số liệu chuột chết, diện tích chuột 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 04 năm 2025)
1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 01 - 04/4, khu vực ảnh hưởng của áp 

cao lạnh lục địa ổn định sau suy yếu. Khoảng ngày 
05, 06/4, áp cao lạnh lục địa được tăng cường 
yếu trở lại, sau suy yếu nhanh. Từ khoảng ngày 
07 - 10/4, vùng áp thấp phía Tây có khả năng phát 
triển và mở rộng về phía Đông.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 04/4: Nhiều mây, có mưa vài nơi, 

trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng ngày 01/4, 
có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp, sau 
chuyển Đông nam cấp 2 - 3. Trời rét, sau đêm và 
sáng trời rét.

Ngày 05, 06/4: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ 
rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây 
hửng nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2. Đêm 
và sáng trời lạnh.

Từ ngày 07 - 10/4: Nhiều mây, có mưa vài nơi, 
ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 22 - 230C.
Nhiệt độ cao nhất:	  28 - 300C.
Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C.
Lượng mưa phổ biến: 5 - 15mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 30 - 35 giờ./.  
Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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phá hại, so sánh đánh giá trước khi diệt chuột 
và sau khi diệt chuột bằng văn bản, gửi Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội (qua Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội), để tổng hợp, báo 
cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Yêu cầu các đơn vị:
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
- Tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

cho nông dân về các biện pháp diệt trừ chuột bảo 
vệ mùa màng theo hướng dẫn tại công văn 2475/
BVTV-TV ngày 11/12/2014 của Cục Bảo vệ thực 
vật (nay là cục Trồng trọt và BVTV) về Quy trình kỹ 
thuật, phòng chống chuột hại cây trồng);

- Chỉ đạo trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 
trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa phân công cán 
bộ phụ trách địa bàn phối hợp với các địa phương 
tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ chuột an 
toàn, hiệu quả, không để chuột gây hại nặng trên 
diện rộng.

Trung tâm Khuyến nông: Tăng cường tuyên 
truyền các biện pháp phòng trừ chuột an toàn, 
hiệu quả. Dự thính, dự báo, khuyến cáo cho người 

dân biện pháp phòng trừ kịp thời.
Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh, 

kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi 
phạm quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật 
trên địa bàn. Nghiêm cấm việc sử dụng thuốc diệt 
chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các 
biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người và 
vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị 
UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo 
các phòng Nông nghiệp và Môi trường, phòng Tài 
nguyên và Môi trường; Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp cấp huyện; UBND cấp xã tiếp nhận, cấp 
phát thuốc đúng đối tượng, đúng thời gian mùa 
vụ theo hướng dẫn của đơn vị chuyên môn; yêu 
cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, 
theo dõi tình hình và báo cáo kịp thời về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội (qua Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội) để tổng hợp./.

NT (TH)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 81/KH-UBND về phát triển ngành nghề 
nông thôn thành phố Hà Nội năm 2025.

Theo kế hoạch này, năm 2025, Hà Nội triển 
khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển làng 
nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành 
phố sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách tổng thể 
hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng 
nghề thành phố Hà Nội quy định tại Nghị định số 
52/2018/NĐCP ngày 12/4/2018 của Chính phủ và 
Luật Thủ đô 2024. Thành phố cũng xét công nhận 

10 danh hiệu “Làng nghề, nghề truyền thống và 
làng nghề truyền thống” Hà Nội năm 2025 cho các 
làng. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ kế hoạch, Hà 
Nội dự kiến sẽ tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề 
Thành phố năm 2025; tổ chức Festival bảo tồn và 
phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. 

Để triển khai kế hoạch, Hà Nội thực hiện một 
số giải pháp, trong đó có việc xây dựng và thực 
hiện các chính sách; áp dụng khoa học và công 
nghệ; đào tạo nhân lực; tuyên truyền, quảng bá và 
xúc tiến thương mại; hỗ trợ vốn và phổ biến chính 
sách thuế… Hà Nội cũng thực hiện phát triển, 
bảo tồn làng nghề gắn với du lịch, giáo dục trải 
nghiệm. Đối với kinh phí triển khai, UBND Thành 
phố giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn 
vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 
thực hiện kế hoạch từ nguồn kinh phí được giao 
của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, 
chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội và 
các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo 
quy định của pháp luật./.

NB (Theo Báo HNM)
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CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐỊA DANH ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

NÔNG DÂN HÀ NỘI LÀM GIÀU NHỜ TRỒNG RAU AN TOÀN

* Tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND, UBND 
thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Nông 
nghiệp Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội được sử dụng địa danh ”Tự Nhiên”, kèm 
theo bản đồ địa lý tương ứng đã được UBND 
huyện Thường Tín xác nhận để đăng ký nhãn hiệu 
tập thể Chuối tiêu hồng Tự Nhiên cho sản phẩm và 
dịch vụ mua bán sản phẩm từ chuối ở xã Tự Nhiên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tự Nhiên có trách 
nhiệm xây dựng các văn bản, công cụ quản lý 
nhãn hiệu tập thể; tổ chức quản lý việc sử dụng 
địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy 
định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản, công 
cụ quản lý do Hợp tác xã Nông nghiệp Tự Nhiên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ban hành.

Trường hợp địa danh ”Tự Nhiên” bị sử dụng 
sai mục đích, không vì lợi ích chung của HTX Nông 
nghiệp Tự Nhiên hoặc trường hợp nhãn hiệu tập 
thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc sản 

phẩm chuối Tự Nhiên chuyển sang đăng ký bảo hộ 
”Nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý”, UBND 
thành phố Hà Nội sẽ thu hồi quyền sử dụng địa 
danh đã cho phép tại Quyết định này. Quyết định 
có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND, UBND 
thành phố Hà Nội cho phép Hội làng nghề Tiện 
thủ công mỹ nghệ Nhị Khê, xã Nhị Khê được sử 
dụng địa danh ”Nhị Khê”, kèm theo bản đồ địa lý 
tương ứng đã được UBND huyện Thường Tín xác 
nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể ”Nhị Khê” cho 
sản phẩm và dịch vụ mua bán sản phẩm tiện từ gỗ 
và sừng các loại ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội.

Hội làng nghề Tiện thủ công mỹ nghệ Nhị Khê, 
xã Nhị Khê có trách nhiệm xây dựng các văn bản, 
công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể; tổ chức quản lý 
việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo 
đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn 
bản, công cụ quản lý do Hội làng nghề Tiện thủ 
công mỹ nghệ Nhị Khê, xã Nhị Khê ban hành.

Trường hợp địa danh ”Nhị Khê” bị sử dụng sai 
mục đích, không vì lợi ích chung của Hội làng nghề 
Tiện thủ công mỹ nghệ Nhị Khê, xã Nhị Khê hoặc 
trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng 
sang chủ sở hữu mới hoặc sản phẩm tiện từ gỗ và 
sừng Nhị Khê chuyển sang đăng ký bảo hộ ”Nhãn 
hiệu chứng nhận”, UBND thành phố Hà Nội sẽ thu 
hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại Quyết 
định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

NT (TH) 

Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất VietGAP, hữu cơ, đến nay, Hà Nội đã hình 
thành và phát triển nhiều vùng rau an toàn có 

thương hiệu, chất lượng, mang lại thu nhập cao 
cho người nông dân.

Những vùng rau an toàn cho thu nhập 
tiền tỷ

Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn (huyện 
Chương Mỹ) là đơn vị điển hình của Hà Nội trong 
sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Tổng Giám đốc Hợp 
tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn Hoàng Văn Thám 
chia sẻ, để tạo sức cạnh tranh trên thị trường và 
nâng cao giá trị từ cây rau, hợp tác xã luôn tuân 
thủ quy định sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhờ chất lượng, thương hiệu sản phẩm, mỗi 
ngày, hợp tác xã cung cấp khoảng 3,5 tấn rau trực 
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tiếp đến các khách hàng, trong đó có 2 siêu thị 
Lotte và 21 siêu thị trong chuỗi BigC, Go, Tops; 4 
công ty, nhà máy; 18 trường học và 3 bệnh viện 
trên địa bàn Hà Nội. Sản phẩm đa dạng về chủng 
loại, ổn định về sản lượng và đáp ứng tiêu chí 
“mùa nào sản phẩm ấy”, cho thu nhập hàng tỷ 
đồng/năm.

Còn theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 
Tiền Lệ, xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức) Nguyễn 
Văn Hào, đến nay, hợp tác xã có hơn 500 hộ tham 
gia trồng rau VietGAP trên tổng diện tích 33,5 ha.

Vùng sản xuất rau an toàn Tiền Lệ đã được Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội (Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội) chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế 
rau. Thương hiệu, chất lượng, uy tín của rau an 
toàn Tiền Lệ đã được cấp nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý 
và duy trì từ 5 - 10 doanh nghiệp trực tiếp ký hợp 
đồng bao tiêu với sản lượng đạt gần 50% tổng sản 
lượng của toàn hợp tác xã.

Hiện hợp tác xã đang cung cấp 12 - 14 tấn rau/
ngày cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, 
bếp ăn công nghiệp, trường học trên địa bàn Thủ 
đô và đạt doanh thu khoảng 200 - 300 triệu đồng/
ha/năm.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, để bảo 
đảm chất lượng rau an toàn, hàng năm, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với chính 
quyền địa phương mở các lớp tập huấn, hướng 
dẫn quy trình sản xuất rau an toàn cho người 
dân, từ kỹ thuật sử dụng phân bón, tưới tiêu, 
cách phun thuốc bảo vệ thực vật và quy trình thu 
hoạch sản phẩm. 

Do vậy, nông dân ở các vùng trồng rau an toàn 
không chỉ cung cấp cho thị trường nguồn nông sản 
an toàn có tem nhãn nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 
mà còn giúp cải thiện môi trường làm việc, bảo 
đảm sức khỏe cho chính người dân tham gia sản 
xuất do không phải tiếp xúc với các loại thuốc trừ 
sâu độc hại; nhiều mô hình trồng rau an toàn theo 
hướng hữu cơ, VietGAP cho giá trị kinh tế cao.

Xây dựng thương hiệu, phát triển bền 
vững 

Hiệu quả mô hình trồng rau an toàn đã rõ, 
song trong quá trình sản xuất còn khó khăn, do 

quy mô sản xuất nhỏ, số lượng hộ nông dân sản 
xuất lớn (khoảng 120.000 hộ sản xuất rau).

Việc liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, 
nông dân còn thiếu chặt chẽ, chưa hài hòa lợi ích 
giữa các bên, khiến hợp đồng tiêu thụ nông sản 
thường bị phá vỡ. Điều này dẫn tới tỷ lệ tiêu thụ 
thông qua hợp đồng với hợp tác xã, doanh nghiệp 
còn rất ít, chủ yếu là qua kênh bán buôn tại các 
chợ đầu mối; nhiều vùng trồng rau an toàn đã 
được quy hoạch, nhưng chưa có khu chế biến rau 
an toàn riêng. 

Đơn cử như huyện Mê Linh, địa phương đã 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà 
Nội xây dựng nhãn hiệu tập thể rau Đông Cao (xã 
Tráng Việt), hỗ trợ mã vạch, truy xuất nguồn gốc 
và tem nhãn nhận diện sản phẩm rau an toàn; 
phối hợp với các sở, ngành Thành phố đưa sản 
phẩm rau, củ, quả của huyện tham gia các hội chợ 
tại Hà Nội và các tỉnh, Thành phố trong cả nước, 
qua đó quảng bá thương hiệu, từng bước nâng cao 
giá trị cây rau.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho rằng, để nông 
dân làm giàu từ sản xuất rau an toàn, các địa 
phương cần xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản 
phẩm rau an toàn; đầu tư có trọng điểm các vùng 
trồng rau truyền thống, có điều kiện thuận lợi về 
cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để sản xuất rau an 
toàn, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm để nhân 
diện rộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng 
đẩy mạnh tập huấn kiến thức về sản xuất rau an 
toàn cả ở các vùng chuyên canh, vùng sản xuất 
quy mô nhỏ, bảo đảm các vùng rau trên địa bàn 
Thành phố đã sản xuất là an toàn; tăng cường 
tuyên truyền để người dân tin tưởng, sử dụng rau 
an toàn đã được cơ quan chức năng kiểm soát 
chất lượng, giúp các hợp tác xã, nông dân sản 
xuất rau an toàn nâng cao sức cạnh tranh trên 
thị trường. 

Qua đó, thay đổi nhận thức của người dân 
từ phương thức quảng canh sang thâm canh liên 
kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng 
cao giá trị rau thành phẩm, phát triển vùng rau an 
toàn, bền vững./.

NB (Theo Báo KT & ĐT)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi được pháp luật quy định như thể nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 38, Luật Chăn 
nuôi. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt 
hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong 
khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa 
chất độc hại;

b) Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo 
quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản 
phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản 
xuất để tránh nhiễm chéo;

c) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để 
sản xuất thức ăn chăn nuôi;

d) Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân 
cung cấp;

đ) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, 
tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh 
hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi;

e) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được 
kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định;

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân 
tích chất lượng thức ăn chăn nuôi trong quá trình 
sản xuất;

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại 
học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công 
nghệ sau thu hoạch;

i) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa 
kháng sinh phải có biện pháp kiểm soát bảo đảm 
không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại 
kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi 
chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không 
chứa kháng sinh;

k) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn 
nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng các điều kiện 
quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 
1 Điều này, trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn 
nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi 
nông hộ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 
Điều này./.

NB (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

NGƯỜI PHỤ NỮ VỚI NIỀM ĐAM MÊ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU

Với tình yêu và niềm đam mê, nhiều năm qua, 
chị Nguyễn Thanh Tuyền, một người phụ nữ nhỏ 
nhắn quê gốc Vĩnh Long đã không quản ngại vất 
vả để bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên vùng 

đất Sóc Sơn (Hà Nội). Không phụ công người, đến 
nay, vùng đất khó Sóc Sơn đã được phủ xanh bởi 
bạt ngàn cây dược liệu quý.

Chị Nguyễn Thanh Tuyền vốn là một dược 
sĩ chuyên nghiên cứu trong các khu bảo tồn và 
phát triển dược liệu. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn 
đã đến khi chị tình cờ biết đến loài cây trà hoa 
vàng (Camellia Hakodae) - một loại dược liệu quý 
hiếm của Việt Nam với nhiều công dụng ngăn ngừa 
bệnh tật. Chị nhận ra rằng, trà hoa vàng không chỉ 
là cơ hội để bảo tồn một nguồn dược liệu quý, mà 
còn là con đường phát triển kinh tế bền vững mà 
chị luôn tìm kiếm.

Trà hoa vàng, loài thực vật quý hiếm chỉ mọc 
tại một số tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh 
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Phúc (Tam Đảo) và Hòa Bình..., đang đối mặt với 
nguy cơ tuyệt chủng do việc thương lái Trung Quốc 
thu mua với số lượng lớn, gây cạn kiệt nguồn cung. 
Trước tình hình này, chị Nguyễn Thanh Tuyền cùng 
nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng tìm kiếm vùng 
đất phù hợp để bảo tồn và phát triển loài cây này. 
Cuối cùng, Sóc Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng 
để chị khởi nghiệp. Với dược tính vượt trội trong 
việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý, 
đặc biệt là ung thư, trà hoa vàng từ lâu đã được 
các chuyên gia y học cổ truyền đánh giá cao. Nhờ 
tầm nhìn xa và lòng nhiệt huyết, chị Tuyền nhận 
ra tiềm năng to lớn của loài cây này trong việc cải 
thiện sức khỏe cộng đồng.

Năm 2014, chị Nguyễn Thanh Tuyền đặt vấn 
đề phối hợp với người dân xã Bắc Sơn trồng, bảo 
tồn cây dược liệu, nhưng chị đã gặp muôn vàn 
khó khăn. Lúc ấy, với người nông dân nơi đây, việc 
cấy lúa, trồng khoai, trồng sắn... trên những thửa 
ruộng, vạt đồi còn gian nan thì việc trồng và bảo 
tồn cây dược liệu là điều gì đó thật xa lạ. Mà với 
lương thực, nếu không bán được có thể lưu trữ, 
sử dụng dần nhưng với cây dược liệu thì không 
đơn giản như vậy. Chưa kể, chị Tuyền không phải 
người địa phương nên cũng chưa dễ tạo lòng tin 
với người dân...

Nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, 
chị Tuyền đã thành công trong việc biến vùng đất 
cằn cỗi này thành một khu vườn xanh mướt, phủ 
đầy các loài dược liệu quý hiếm. Không chỉ giúp 
bảo tồn và nhân rộng các loài dược liệu, việc trồng 
cây còn góp phần bảo vệ và tăng cường hệ sinh 
thái, giữ cho môi trường xanh, sạch và bền vững. 

Đến nay, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển 
Dược liệu Sóc Sơn (HTX) của chị Nguyễn Thanh 
Tuyền đã mở rộng diện tích từ 5 ha lên hơn 30 ha 
trên địa bàn các xã Bắc Sơn, Xuân Giang (huyện 
Sóc Sơn), trồng khoảng 100 loài dược liệu quý, 
trong đó có: Thất diệp nhất chi hoa, ngải rắn, lan 
kim tuyến vân đỏ và đặc biệt là trà hoa vàng - loài 
cây chủ lực với diện tích 7 ha và hơn 26 chủng loại. 

Từ một hộ sản xuất nhỏ lẻ, khu vườn dược 
liệu của chị Tuyền đã phát triển thành Hợp tác xã 
với mục tiêu xây dựng thương hiệu dược liệu đặc 
trưng và phát triển bền vững cho địa phương.

Kể từ khi biết đến loài cây “trà hoa vàng”, cuộc 
đời chị Nguyễn Thanh Tuyền đã rẽ sang một trang 
mới. Từ một dược sĩ chuyên nghiên cứu, chị trở 

thành người cống hiến trọn vẹn cho ngành dược 
liệu Việt Nam, đặc biệt là trong việc phát triển kinh 
tế địa phương và bảo tồn các giá trị y học tại Sóc 
Sơn. Trà hoa vàng không chỉ là động lực mà còn 
trở thành niềm đam mê sâu sắc trong sự nghiệp 
của chị.

Sau khi dày công nghiên cứu và phát hiện ra 2 
hợp chất Sexangularetin và Flavonoit Glycosit chiết 
xuất từ lá và hoa của cây trà hoa vàng, đã không 
chỉ đạt được bằng sáng chế độc quyền từ Cục Sở 
hữu trí tuệ, mà còn mở ra một bước tiến quan 
trọng trong y học hiện đại. Hai hợp chất này không 
chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, mà còn 
có nhiều công dụng quý giá khác. Sexangularetin 
giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm thiểu 
các triệu chứng suy giảm chức năng gan và cải 
thiện hệ miễn dịch. Trong khi đó, Flavonoit Glycosit 
đóng vai trò như một chất chống oxy hoá mạnh 
mẽ, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa quá trình 
lão hoá. Quá trình nghiên cứu kéo dài hàng năm 
trời, với hàng trăm thử nghiệm, đánh giá và điều 
chỉnh, đã cho ra đời công thức chính xác nhất 
nhằm giữ nguyên vẹn dược tính của trà hoa vàng. 

Bên cạnh đó, HTX còn đầu tư lớn vào việc 
hoàn thiện quy trình canh tác hữu cơ, đảm bảo 
rằng mỗi sản phẩm từ trà hoa vàng đều đạt chuẩn 
chất lượng cao nhất, từ khâu trồng trọt đến chế 
biến. Mặc dù công nghệ và các công thức chế biến 
trà hoa vàng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện để đạt 
được hiệu quả kinh tế tối ưu, nhưng chị Nguyễn 
Thanh Tuyền tự tin rằng đến năm 2025, khi mọi 
quy trình kiểm duyệt về công thức và chất lượng 
được hoàn tất, đó sẽ là thời điểm sản phẩm của chị 
thực sự bùng nổ. 

Với bằng sáng chế độc quyền, sản phẩm của 
HTX đã vươn tầm quốc tế, đặc biệt là tại các quốc 
gia có tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như 
Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại 
ở đây, chị Tuyền còn dự định mở rộng quy mô 
sản xuất, đưa HTX Bảo tồn và Phát triển Dược 
liệu Sóc Sơn trở thành một thương hiệu toàn cầu 
trong lĩnh vực dược liệu hữu cơ. Những phát minh 
và bằng sáng chế của chị là nền tảng để tiếp 
tục nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm 
dược liệu từ trà hoa vàng, mang lại những lợi ích 
bền vững cho cộng đồng./.

Lưu Phượng
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THÊM DOANH NGHIỆP MUỐN NHẬP KHẨU GẠO CHẤT LƯỢNG CAO TỪ VIỆT NAM 

Đối với các mặt hàng lương thực: Thị trường 
lúa, gạo khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì nguồn cung 
ổn định cả về lượng và giá. Giá bán lẻ một số mặt 
hàng gạo phổ thông trên thị trường hiện đang phổ 
biến như sau: Gạo tám Thái duy trì mức giá từ 20.000 
- 22.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
21.000 - 23.000 đ/kg, gạo Bắc thơm có giá bán dao 
động quanh mức từ 19.000 - 21.000đ/kg, gạo J02 có 
giá từ 20.000 - 23.000đ/kg; các mặt hàng gạo nếp 
lượng tiêu thụ chậm, giá bán mặt hàng gạo nếp cái 
hoa vàng dao động quanh mức 30.000 - 33.000đ/kg; 
Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng đậu đỗ (các loại) 
duy trì ổn định như sau: Đậu đen có giá từ 60.000 - 
65.000đ/kg, đậu xanh tách vỏ có 50.000 - 55.000đ/
kg, lạc nhân giá phổ biến 65.000 - 70.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn 
hơi trên thị trường các tỉnh, thành khu vực miền Bắc 
trong tuần qua tiếp tục đà giảm khá nhanh (mức 
giảm khoảng 4.000 - 5.000đ/kg so với tuần trước), 
đưa giá lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại chăn 
nuôi ở Hà Nội phổ biến quanh mức giá từ 68.000 
- 69.000đ/kg. Tại các chợ, mặt hàng thịt lợn bán 
lẻ vẫn chưa được điều chỉnh giảm, giá bán tại các 
chợ vẫn phổ biến như sau: Thịt lợn mông sấn có giá 
130.000 - 140.000đ/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 140.000 
-150.000đ/kg, xương sườn có giá 150.000đ/kg, bên 
cạnh đó, mặt hàng thịt bò duy trì giá bán từ 280.000 
- 300.000đ/kg; gà ta hơi duy trì giá bán từ 150.000 
-160.000đ/kg. Bên cạnh đó các mặt hàng thủy hải 
sản vẫn duy trì được lượng tiêu thụ tốt: Cá chép có 
giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, cá trắm trắng có giá từ 

65.000 - 70.000đ/kg, cá trắm đem có giá từ 120.000 
- 130.000đ/kg, cá rô phi có giá từ 45.000 - 50.000đ/
kg, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nhìn 
chung, tại các chợ nguồn cung các mặt hàng rau, 
củ, quả vẫn luôn được duy trì đảm bảo. Giá bán lẻ 
các mặt hàng rau xanh như sau: Rau cải ngọt có giá 
từ 20.000 - 25.000đ/kg, rau cải mơ có giá 25.000 - 
30.000đ/kg, rau bắp cải có giá từ 12.000 - 14.000đ/
kg, rau muống có giá 8.000 - 10.000đ/mớ, cà chua có 
giá 12.000 - 15.000đ/kg, dưa chuột có giá 20.000đ/
kg, bí đao có giá 15.000 - 18.000đ/kg, su hào có 
giá từ 5.000 - 7.000đ/củ, rau dền có giá từ 7.000 - 
8.000đ/mớ,… Đối với giá bán lẻ các mặt hàng trái cây 
cũng phổ biến như sau: Cam sành có giá 40.000 - 
45.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá 25.000đ/kg, xoài 
cát chu có giá 50.000 - 55.000đ/kg, quýt Sài Gòn có 
giá 65.000đ/kg, hồng xiêm giá từ 35.000 - 45.000đ/
kg, thanh long có giá 40.000 - 45.000đ/kg, ổi có giá 
từ 30.000 - 35.000đ/kg, dứa có giá 15.000đ/quả,... 

Về vật tư nông nghiệp: Tại các đại lý và cửa 
hàng bán lẻ phân bón, vật tư nông nghiệp vẫn tiếp 
tục duy trì giá bán ổn định, nguồn cung dồi dào đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc cây trồng của người dân. Đạm 
Ure nội có giá bán dao động từ 14.000 - 15.000đ/kg, 
phân đạm Ninh Bình đang có giá dao động từ 12.500 
- 13.500đ/kg; NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 
6.500 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 15.000 - 16.000 
đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 6.500đ/kg, các mặt 
hàng thuốc bảo vệ thực vật duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

 Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại 
Đài Bắc (Trung Quốc), Liên Hoa là một nhà sản xuất 
thực phẩm chuyên nghiệp của Đài Loan với 30 năm 
kinh nghiệm. Liên Hoa hiện có nhu cầu tìm đối tác 
cung ứng gạo hạt tròn (Japonica) của Việt Nam để 
xuất khẩu vào Trung Đông.

Lượng gạo tổng mua dự kiến khoảng 200 tấn và 
được đóng thành phẩm dưới dạng 1kg/bao để bán 
trực tiếp vào siêu thị. Bao bì mẫu mã sẽ do Liên Hoa 
cung cấp.

Gạo Japonica là loại gạo có hạt tròn và ngắn, 
màu trắng trong với hàm lượng dinh dưỡng cao, khi 
chín thì hạt cơm sẽ dẻo mềm và thơm ngon. Gạo 
này thuộc dòng gạo cao cấp, có độ dẻo cao nên phù 
hợp cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là những 
người bị bệnh hen suyễn, đường ruột, tim mạch.

Đây cũng là dòng sản phẩm cao cấp, thuộc 

nhóm sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Bởi vậy, dù 
Ấn Độ- nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, tăng 
xuất khẩu các loại gạo khiến giá gạo thế giới giảm, 
nhưng gạo chất lượng cao của Việt Nam không bị 
ảnh hưởng quá lớn, vì phần lớn gạo Việt Nam xuất 
khẩu thuộc dòng cao cấp.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên đã có Chỉ thị yêu cầu giám sát chặt chẽ 
thị trường gạo. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp 
với các bộ, ngành liên quan để theo dõi sát sao diễn 
biến thị trường lúa gạo trong nước và thế giới, điều 
chỉnh chính sách kịp thời và chủ động làm việc với 
các đối tác thương mại lớn nhằm mở rộng thị trường 
xuất khẩu, đảm bảo đầu ra bền vững cho sản phẩm 
gạo Việt Nam./.

TT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 27 tháng 03 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hòa

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.000 12.300 12.000 12.000 12.000 12.500 12.500 12.400 12.000

2 Gạo Khang Dân 17.500 18.000 17.500 18.500 17.000 17.500 18.500 18.500 18.000 18.000

3 Gạo bắc thơm 19.000 21.000 20.000 21.500 18.500 21.000 21.500 19.500 18.500 20.000

4 Gạo J02 21.000 22.000 22.000 21.500 21.000 22.500 22.000 21.000

5 Gạo Điện Biên 20.000 23.000 21.000 22.000 20.000 22.000 24.000 23.000 21.000 23.000

6 Gạo Hải Hậu 20.000 23.500 20.000 21.000 20.000 22.500 23.000 23.500 22.000 23.000

7 Gạo tám Thái 22.000 24.000 22.500 22.500 20.000 23.000 23.000 23.000 21.500 24.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng 33.000 34.000 31.000 30.000 30.000 30.000 31.000 34.000 32.000 33.000

9 Gạo nếp cẩm 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 31.000 35.000 32.000 31.000 36.000 30.000 35.000

11 Đậu xanh có vỏ 45.000 48.000 48.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 70.000

13 Đậu đen 70.000 65.000 62.000 65.000 62.000 68.000 70.000 65.000 70.000 60.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 10.500 10.500 10.000 11.000 11.500 11.000 10.500 12.000
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Ngày 27 tháng 03 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng Hòa Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.500 15.000 14.000 14.500 14.000 15.500 15.000 15.000 15.000

2 NPK 5.10.3 Văn 
Điển 6.500 7.000 6.500 7.000 7.000 7.000 6.500 7.000 6.500 8.000

3 Kali 15.500 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.500 15.500 14.000

4 Lân Văn Điển 6.500 6.500 6.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 8.000

5 Lúa giống 
Khang dân 26.000 25.000 26.000 26.000 24.000 24.000 26.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 38.000 38.000 37.000 38.000 38.000 36.000 36.000 36.000

7 Lúa giống
Bắc thơm 33.000 34.000 35.000 34.000 33.000 33.000

8 Lúa nếp 97 25.000 25.000 25.000 36.000 26.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 60.000 60.000 55.000 70.000 100.000 40.000 70.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

45.000 45.000 50.000 45.000 85.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 45.000 45.000 40.000 65.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 40.000 40.000 40.000 40.000 85.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

45.000 45.000 65.000 40.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Ổi Đài Loan 45.000 45.000 45.000 70.000 45.000 50.000 50.000 50.000 45.000

15 Nhãn chín muộn 50.000 50.000 45.000 50.000 60.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 2.200.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 2.500.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 20.000 18.000 14.000 15.000 20.000 18.000 20.000

18
Giống ngan 
Pháp (đực) 
(con)

33.000 34.000 20.000 23.000 30.000 30.000

19 Giống gà mía 
(con) 16.000 17.000 15.000 16.000 10.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 14.000 15.000 13.000 14.000 10.000 14.000 14.000 15.000 14.000
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Ngày 27 tháng 03 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Chợ 
Tây 

Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 125.000 125.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn 140.000 150.000 140.000 140.000 145.000 150.000 150.000 150.000 140.000 140.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ 150.000 155.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 150.000 150.000 140.000

4 Thịt bò thăn 270.000 300.000 260.000 270.000 260.000 280.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 260.000 280.000 250.000 270.000 250.000 260.000 280.000 290.000 250.000 250.000

6 Gà ta hơi 130.000 140.000 140.000 130.000 140.000  125.000 140.000 140.000 130.000 130.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn 160.000 170.000 160.000 160.000 165.000 150.000 170.000 165.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi  45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 50.000

9
Gà CN 
nguyên 
conlàm sẵn

75.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 65.000   65.000 65.000 60.000 67.000 62.000 70.000 70.000 68.000 65.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 70.000 80.000 80.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi 70.000 70.000 70.000 70.000  70.000 70.000 75.000 75.000 75.000 70.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn 80.000 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 90.000 90.000 85.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) 4.000 4.000 3.800 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 3.500 4.000

15 Trứng vịt 
(quả) 3.300 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.500 3.500 3.200 3.000

16 Cá chép > 
1kg 60.000 65.000 65.000 60.000 65.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg 62.000 70.000 65.000 65.000 65.000 68.000 75.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả 120.000 130.000 100.000 120.000 100.000 110.000 130.000 130.000 110.000 120.000

19 Ngao 22.000 25.000 20.000 20.000 20.000 22.000 30.000 30.000 22.000 20.000

20 Tôm sú 650.000 650.000 550.000 650.000 650.000 600.000 550.000

21 Cua đồng 170.000 220.000 170.000 200.000 200.000 200.000 220.000 220.000 180.000 170.000
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Ngày 27 tháng 03 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Cam sành 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 32.000   40.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu miền 
Nam 22.000 25.000 22.000 22.000 25.000 22.000 25.000 25.000 22.000 22.000

3 Dứa (quả) 12.000 15.000 13.000 12.000 12.000 13.000 15.000 15.000 13.000 14.000

4 Xoài cát chu 45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 45.000 50.000 50.000 40.000 40.000

5 Quýt sim 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Nhãn miền Nam 45.000 60.000 50.000 45.000 50.000 45.000 55.000 55.000 40.000 45.000

7 Hồng xiêm 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 45.000 45.000 40.000 40.000

8 Thanh long trắng 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 40.000 40.000

9 Ổi 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

10 Cà chua 10.000 15.000 10.000  10.000  10.000 10.000 15.000 15.000 10.000 10.000

11 Bí đao 15.000 17.000 15.000 16.000 16.000 16.000 18.000 17.000 17.000 16.000

12 Khoai tây 16.000 17.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

13 Rau cải ngọt 15.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

14 Rau muống (mớ) 6.000 8.000 7.000 8.000 6.000 8.000 8.000 8.000 7.000 8.000

15 Rau bắp cải 12.000 14.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.000 14.000 14.000 12.000

16 Rau dền (mớ) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 7.000 7.000 6.000

17 Đậu cô ve 15.000 17.000 16.000 15.000 15.000 16.000 18.000 18.000 15.000 16.000

18 Rau cần (mớ) 8.000 10.000 8.000 8.000 7.000 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 8.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 40.000 30.000 35.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000   7.000 6.000 6.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 03 năm 2025

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Sơn La  Bắc Giang Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 11.500 11.500

2 Đậu tương 32.000 31.000 32.000

3 Đậu xanh tách vỏ 55.000 50.000 51.000

4 Lạc nhân 65.000 65.000 65.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 69.000 69.000 68.000

7 Thịt ba chỉ 150.000 150.000 150.000

8 Gà ta hơi 150.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi 70.000 63.000 64.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 7.500 7.500 7.500

13 Dưa hấu miền Nam 25.000 22.000 25.000

14 Cam Cao Phong 45.000 45.000 45.000

15 Lê 40.000 40.000 40.000

16 Khoai tây 17.000 15.000 16.000

17 Xoài Thái 37.000 36.000 35.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 13.000 11.000 12.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty Sản xuất và 
Thương mại thủ công 

mỹ nghệ 
Đông Nam Á

Đại diện:
Nguyễn Mạnh Cường

Thôn Thụy Ứng, 
xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0902.109.229

Chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ từ sừng, trai ốc mỹ nghệ và sản 
phẩm đồ gỗ điêu khắc. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

2

Công ty TNHH Nông 
nghiệp An Khánh

Đại diện: 
Nguyễn Thành Tuấn

Thôn Ngọc Phúc, 
xã Ngọc Liệp, huyện 

Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986.726.110

Chuyên cung cấp gạo đỏ thơm đất ngọc, 
gạo ngọc thơm. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

3

Công ty TNHH công 
nghệ thực phẩm 

Minh Trang
Đại diện: 

Đỗ Công Hùng

Thôn 5, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0984.929.728

Chuyên cung cấp giò lụa Minh Trang. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.  

4
HTX Tâm Ngọc

Đại diện: 
Trần Thị Thuần

Thôn Bến, xã 
Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0969.296.839

Chuyên cung cấp Như Hoa trà, Liên Hoa 
trà, trà cà gai leo. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty cổ phần 
thực phẩm an toàn 

Tâm Thành
Đại diện:

Nguyễn Thị Vân Anh

Phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0974.165.533

Chuyên cung cấp thịt gia súc, gia cầm, 
thủy sản, rau, củ, quả... Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn 
thực phẩm.

2

Công ty TNHH 
Phát triển và dịch vụ 

thương mại 
Tân Công Minh

Đại diện:
Trần Thị Thu Trang

Phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0912.682.899

Chuyên cung cấp thực phẩm sạch như 
thịt lợn, giò… Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận đảm bảo an toàn thực 
phẩm.

3

Công ty cổ phần 
dịch vụ thực phẩm 

Minh Nam
Đại diện: 

Lê Anh Trung

Số 117 Hoàng Cầu, 
phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.682.3333

Chuyên cung cấp rau, củ, quả, thịt, cá… 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4

Công ty cổ phần 
đầu tư An Hòa

Đại diện:
Trần Thị Thanh

Thôn Ngọc Động, 
xã Đa Tốn, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0961.090.904

Chuyên cung cấp rau thủy canh và các 
sản phẩm nông sản. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty Cổ phần 
Công nghệ thực 
phẩm Vinh Anh

Đại diện: 
Đào Quang Vinh 

CCN Hà Bình Phương, 
xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0989.099.536

Chuyên cung cấp các loại thịt lợn. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận. 

2
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quyết 

Thôn Phúc Trại, xã 
Tân Minh, huyện 

Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0984.238.371

Chuyên cung cấp các loại rau lagim. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận. 

3
Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tín

Thôn Phúc Trại, 
xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0987.988.270

Chuyên cung cấp các loại rau lagim. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận. 

4

Cửa hàng 
kinh doanh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hoa 

Cầu Dừa, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0968.648.196

Chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Thành Hải

Phường Lê Lợi, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0368.531.695 

Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây 
và một số khu vực lân cận.

2
Hộ kinh doanh

Đại diện:
Tiến Loan

Phường Ngô Quyền, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 02433.617.333

Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây 
và một số khu vực lân cận.

3
Hộ kinh doanh

Đại diện:
Thủy Tính

Phường Lê Lợi, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0979.421.401

Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây 
và một số khu vực lân cận.

4
Hộ kinh doanh

Đại diện:
Thành Thúy

Phường Lê Lợi, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0363.119.991

Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây 
và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành

Xã Đông Sơn, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0975.934.148

Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực 
huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chắt

Thôn Sơn Hà, 
xã Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0984.255.143

Chuyên cung cấp gia cầm các loại, phục 
vụ khu vực huyện Hoài Đức và các vùng 
lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng

Xã Vạn Yên, 
huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0942.943.648

Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, phục 
vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu 
vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Tuyên

Xã Cao Viên, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0976.205.199

Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa 
bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã Dịch 
vụ sản xuất nông 
nghiệp Sử Anh

Đại diện: 
Nguyễn Công Sử

Thôn Tân Thành, xã 
Mỹ Bằng, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0914.287.527

Chuyên cung cấp chè xanh Phú Lâm, chè 
Ngọc Thúy. Sản phẩm đã được chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

2

Hợp tác xã nông 
nghiệp hữu cơ 

Hồng Phát
Đại diện:

Phạm Thị Hồng

Thôn Ngọc Quang, 
xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 
Tuyên Quang

ĐT: 0975.274.998

Chuyên cung cấp trà túi lọc đậu đen xanh 
lòng Chiêm Hóa. Sản phẩm đã được chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

3

Công ty TNHH Sản 
xuất thương mại 

Hương Trà
Đại diện:

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thôn Lập Thành, 
xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang

ĐT: 0914.287.688

Chuyên cung cấp các sản phẩm chè xanh 
đặc sản, chè túi lọc hương nhài, trà thảo 
dược xạ đen. Sản phẩm đã được chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

4
Hợp tác xã Sơn Trà

Đại diện:
Đàng Xuân Trân

Thôn Hồng Ba, 
xã Hồng Thái, 

huyện Na Hang, 
tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0972.808.055

Chuyên cung cấp chè shan tuyết Hồng 
Thái. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm.    


